
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÂN TIẾN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ơ                                                                                                                                                         

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN TIẾN  

NHIỆM KỲ 2026 – 2031 TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ 

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-UBBC ngày 16/02/2026 của UBBC xã Tân Tiến) 
 

 

Đơn vị bầu cử số 01; Gồm các thôn: Khuổi Chửn, Nà Đeng, Kéo Mười, Phia Khao, Cốc Khau, Thôn 1 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 
Là đại biểu 

HĐND  
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 VI THỊ TÔ ĐỊNH 27/5/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Dao Không xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn 

Thôn Nà Đeng, xã Tân Tiến, 

Lạng Sơn 
12/12 Không Không Không Không 

Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn Nà 

Đeng, xã Tân 

Tiến 

Thôn Nà Đeng, 

xã Tân Tiến 
03/02/2015 

 

Không 

2 BÀN THỊ HƯỜNG 13/5/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Dao Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Đeng, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không  Trung cấp  Phó Ban VH-XH 

HĐND xã Tân 

Tiến 
15/01/2008 Đại biểu HĐND xã 

3 TRIỆU VĂN NGHIỄM 28/11/1990 Nam 
Việt 

Nam 
Dao Không 

xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 

Thôn Nà Đeng xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
9/12 Không Không Không Không 

Tổ viên ANTT, 

thôn Nà Đeng 

Thôn Nà Đeng, 

Tân Tiến 
Không Không 

4 NGUYỄN THỊ NHIÊN 16/10/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Đâu Linh, xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Đại học   Không Trung cấp 

Tiếng Anh 

A 

Chuyên viên VP 

HĐND- UBND  

xã 

Vp HĐND -

UBND xã Tân 

Tiến 

10/02/2018 Không 

5 BÀN THỊ NIỆM 22/10/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Dao Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Đeng, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không Trung cấp Tiếng Anh B 

Phó Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND xã Tân 

Tiến 
14/12/2007 Đại biểu HĐND xã 

 
ơ                                                                                                                                                         

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Đơn vị bầu cử số 02; Gồm các thôn: Khuổi Slỳ, Áng Mò, Khuổi Cù, LLVT xã; 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 
Là đại biểu 

HĐND  
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 HOÀNG VĂN HẢO 16/11/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn 

Thôn 1, xã Tân Tiến, 

 tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp Tiếng Anh C 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 
04/11/2008 Đại biểu HĐND xã  

2 HOÀNG THỊ HIỀN 

 

 

08/10/1980 

 

Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Hoa Thám, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Pàn Dào, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp 0 

Chuyên viên 

MTTQ xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 

 

 

30/10/2011 

 

Đại biểu HĐND xã 

3 HOÀNG NGỌC HƯNG 28/7/1984  Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Nùng 

 

 

Không 

 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Thôn 5, 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn 

 

12/12 

 

Đại học 

  

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh B 

 

Chủ tịch UBND 

xã Tân Tiến 

 

UBND xã Tân 

Tiến 

 

7/11/2008 
 

3 MAI HẢI NAM 02/12/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Slảng, xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn  
12/12 Đại học Không Trung cấp 

Chứng chỉ 

Tiếng tày  Phó Trưởng 

Công An 

Công An xã Tân 

Tiến 

25/9/2009 

 
Không 

5 BẾ TRUNG ÚY 26/11/1997 Nam 
Việt 

Nam 
Tày  Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Áng Mò, Tân Tiến, Lạng 

Sơn 
12/12 

 

Không 
Không Không 

 

Không Thành viên tổ 

ANTT 
Thôn Áng Mò Không 

 

Không 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đơn vị bầu cử số 03; Gồm các thôn: Khuổi Âu, Pò Kiền, Nà Háo, Khuổi Biắp, Khuổi Chiếp; 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 
Là đại biểu 

HĐND  
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NÔNG QUANG HÀO 06/05/1992 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Cáy, xã Thất Khê, 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học Không Không Không 

Chỉ huy Trưởng 

Ban CHQS xã 

Tân Tiến 

Ban CHQS xã xã 

Tân Tiến 
04/12/2014 Không 

2 NÔNG THÚY HIỆP 24/8/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Nùng Không xã Thất khê, tỉnh Lạng Sơn 

Thôn Cốc Toòng, xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không Trung cấp Tiếng Anh B 

Chuyên viên Ban 

xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
22/12/2009 Không 

3 ĐẶNG VĂN HUYÊN 25/12/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Xuân Lũng, tỉnh Phú 

Thọ 

Thôn 1, xã Thất Khê, tỉnh Lạng 

Sơn 
12/12 

Đại học 

 
Không Cao cấp 

Tiếng Anh 

A 

Trưởng Ban xây 

dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
02/11/2008 Đại biểu HĐND xã 

4 LÝ NGỌC LOAN 

 

21/06/1986 

 

Nữ 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Thà, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp 

0 

Chuyên viên 

MTTQ xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 

30/11/2012 

 
Đại biểu HĐND xã 

5 NGUYỄN THỊ NGÂN 16/5/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

 

xã Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 
Thôn Kéo Lày, Xã Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Quản lý Kinh tế Thạc sĩ Cao cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Bí Thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

xã Tân Tiến 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
02/9/2004 Đại biểu HĐND xã 

6 PHAN TIẾN TÙNG 

 

 

21/01/1996 

 

Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn 

Thôn 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp Tiếng Tày 

Phó Chủ tịch Ủy 

Ban MTTQ, Chủ 

tịch Bí thư Đoàn 

TN xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 
26/12/2022 Không 

7 NÔNG ANH VŨ 15/91990 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 
12/12 Trung cấp Không Sơ cấp 

Chứng chỉ 

tiếng anh 
Thôn đội trưởng Thôn 1 11/01/2013 Không 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đơn vị bầu cử số 04; Gồm các thôn: Pò Đoỏng, Hang Dường, Khau Luông, Kéo Vèng, Nà Múc, Pàn Dào; 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 
Là đại biểu 

HĐND  
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 DƯƠNG QUANG ANH 24/12/1986 Nam 

Việt 

Nam 
Tày 

Không Xã Kháng Chiến, tỉnh 

Lạng Sơn 

Thôn Hang Đông,  xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không  Sơ cấp  Chuyên viên  

HĐND xã Tân 

Tiến 
22/10/2023 Không 

2 LÔI THU HOÀI 13/11/1994 Nữ 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không Sơ cấp Tiếng Anh B 

Ủy viên UBKT 

Đảng ủy 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
22/12/2017 Không 

3 HOÀNG TRƯỜNG MINH 13/8/1988 Nam 

Việt 

Nam 
Tày 

Không Xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Thà, xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Đại học  Không  Trung cấp  Phó Ban KT-NS 

HĐND xã Tân 

Tiến 
30/11/2012 Đại biểu HĐND xã 

4 NGUYỄN KHẮC NHÃ 20/06/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Bản Chu, xã Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 

Đại học 

 
Không Trung cấp 

Tiếng Anh 

A 

Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
25/12/2009 Đại biểu HĐND xã 

5 NGUYỄN MẠNH TUẤN 16/11/1982 Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn 2 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn 

 

12/12 

 

Thạc sỹ 

 

Không 

 

Cao cấp 

 

Tiếng Anh 

B1 

 

Phó Chủ tịch 

UBND xã Tân 

Tiến 

 

UBND xã Tân 

Tiến 

 

02/01/2011 

 

 

Không 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đơn vị bầu cử số 05; Gồm các thôn: Nà Thà, Bắc Khê, Nà Soong, Hợp Lực 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày vào 

Đảng 
Là đại biểu 

HĐND  
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 ĐƯỜNG MẠNH HÀ  24/8/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

xã Thất Khê, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Nà Nghiều, Xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Quản lý Kinh tế  Thạc sĩ  Cao cấp 

Tiếng Anh 

B1 

Phó Bí Thư TT 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 

Đảng ủy xã Tân 

Tiến 
23/02/2008 Không 

2 NGUYỄN THÚY HƯỜNG 

 

26/10/1988 
Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Tày 

 

Không 

xã 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

Nà Noọng, xã 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 

12/12 

 

Đại học 

  

Trung cấp 

Tiếng 

Anh 

B 

Phó Chủ tịch 

UBND xã Tân 

Tiến 

 

UBND xã Tân 

Tiến 

 

24/9/2016 

 

Không 

3 DƯƠNG QUỐC MẪN 15/9/2000 Nam 
Việt 

Nam 
Dao Không 

xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 

Thôn Nà Đeng xã Tân Tiến, tỉnh 

Lạng Sơn 
12/12 Không Không Không Không 

Bí thư Chi đoàn, 

Chi hội ND 

Thôn Nà Đeng, 

Tân Tiến 
Không Không 

4 TRIỆU THỊ THẮM 

 

 

24/03/1985 

 

Nữ 
Việt 

Nam 
Dao Không 

xã Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Bắc Ái, xã Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp 

0 

Chuyên viên 

MTTQ xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 

15/11/2010 

 
Đại biểu HĐND xã 

5 HOÀNG THỊ VẤN 

 

 

08/8/1987 

 

Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Thái Bình, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng 

Sơn 
12/12 Đại học Không Trung cấp Tiếng Anh B 

Phó Chủ tịch Ủy 

Ban MTTQ, Chủ 

tịch Hội LHPN 

xã 

Ủy Ban MTTQ xã 

Tân Tiến 
28/3/2007 Đại biểu HĐND xã  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người. 
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